
   
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

        Số:   2259 /QĐ-ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hà Nội, ngày 05  tháng 8   năm 2011 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ 

GIÁM ĐỐC  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP, ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại 
học Quốc gia; 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo 
Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban 
hành theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc 
gia Hà Nội; 

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo 
Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/05/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia 
Hà Nội; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho 83 học viên cao học đã 
hoàn thành chương trình đào tạo ngành Luật học tại khoa Luật, trong đó:  

- Chuyên ngành  Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: 
- Chuyên ngành Luật dân sự:             
- Chuyên ngành Luật hình sự:      
- Chuyên ngành Luật kinh tế:            
- Chuyên ngành Luật quốc tế:               

24 học viên; 
17 học viên; 
14 học viên; 
20 học viên; 
  8 học viên; 

Danh sách các học viên được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ kèm theo 
Quyết định này. 
 Điều 2. Chánh văn phòng, Trưởng Ban đào tạo, Chủ nhiệm khoa Luật và 
những học viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT, ĐT, N10. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

 
 

GS.TSKH. Vũ Minh Giang 



      DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ 
(Kèm theo Quyết định số:  2259 /QĐ-ĐT, ngày  05 /   8  / 2011 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

Quyết định  
công nhận học viên  

Kết quả học tập 

Điểm trung  
bình chung 

Điểm  
Luận văn 

I Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (mã số: 60 38 01) 

1 Trần Thị Tố Thu 28/10/1979 
Hà Nội 

QĐ số 262/SĐH, ngày 04/11/2005 của 
Giám đốc ĐHQGHN 2.73 A+ 

2 Lê Thị Phương Lan 28/12/1977 
Phú Thọ 

QĐ số 213/SĐH, ngày 29/06/2006 của 
Giám đốc ĐHQGHN 2.78 A+ 

3 Bùi Thị Minh 29/11/1964 
Hà Nội 

QĐ số 1915/SĐH, ngày 14/11/2006 của 
Giám đốc ĐHQGHN 2.52 A+ 

4 Phạm Kim Dung 17/05/1974 
Lào Cai 

QĐ số 2382/QĐ-SĐH, ngày 29/06/2007 
của Giám đốc ĐHQGHN 

2.15 A+ 

5 Phạm Quang Hòa 31/10/1983 
Hà Nội 2.42 A+ 

6 Trần Phúc Lộc 20/09/1975 
Hà Nội 2.42 A+ 

7 Nguyễn Quang Huy 08/10/1983 
Thái Nguyên 

QĐ số 4378/QĐ-SĐH, ngày 22/11/2007 
của Giám đốc ĐHQGHN 2.63 A+ 

8 Trịnh Thị Hải Yến 07/07/1972 
Thái Bình 

QĐ số 4378/QĐ-SĐH, ngày 22/11/2007 
của Giám đốc ĐHQGHN 2.21 A+ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

Quyết định  
công nhận học viên  

Kết quả học tập 

Điểm trung  
bình chung 

Điểm  
Luận văn 

9 Nguyễn Thị Hà 28/02/1985 
Bắc Ninh QĐ số 4458/QĐ-SĐH, ngày 03/12/2007 

của Giám đốc ĐHQGHN 

2.88 A+ 

10 Lê Thị Thủy 22/07/1979 
Thanh Hóa 2.38 A+ 

11 Nguyễn Văn Biện 21/11/1969 
Bắc Kạn 

QĐ số 4160/QĐ-SĐH, ngày 15/07/2008 
của Giám đốc ĐHQGHN 

2.69 A+ 

12 Đỗ Thị Như Hảo 01/08/1979 
Lạng Sơn 2.38 A+ 

13 Đinh Thị Ánh Hồng 15/02/1983 
Ninh Bình 2.69 A+ 

14 Lê Thị Quỳnh Nga 28/12/1977 
Phú Thọ 2.87 A+ 

15 Đỗ Thúy Phượng 11/07/1979 
Tuyên Quang 2.56 A+ 

16 Nguyễn Thị Thu Thủy 31/12/1981 
Hải Dương 2.46 A+ 

17 Trần Thị Minh Châu 11/05/1982 
Hà Tĩnh QĐ số 5423/QĐ-SĐH, ngày 30/10/2008 

của Giám đốc ĐHQGHN 

2.50 A+ 

18 Tạ Thị Thu Đông 14/01/1981 
Quảng Ninh 2.58 A+ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

Quyết định  
công nhận học viên  

Kết quả học tập 

Điểm trung  
bình chung 

Điểm  
Luận văn 

19 Trần Thị Ngọc Hoan 16/11/1977 
Thái Bình 

QĐ số 5423/QĐ-SĐH, ngày 30/10/2008 
của Giám đốc ĐHQGHN 

2.71 A+ 

20 Bùi Thị Hường 20/01/1984 
Thanh Hóa 2.75 A+ 

21 Phạm Thị Hồng Nhung 20/07/1979 
Thái Bình 2.54 A+ 

22 Dương Thị Tươi 09/12/1977 
Ninh Bình 2.62 A+ 

23 Phạm Huy Văn 15/07/1977 
Hải Dương 2.33 A+ 

24 Hoàng Thị Út Quyên 03/09/1984 
Thanh Hóa 

QĐ số 5464/QĐ-SĐH, ngày 04/11/2008 
của Giám đốc ĐHQGHN 2.62 A+ 

II Chuyên ngành: Luật dân sự (mã số: 60 38 30) 

1 Trần Đình Chi 23/04/1979 
Phú Thọ 

QĐ số 2382/QĐ-SĐH, ngày 29/06/2007 
của Giám đốc ĐHQGHN 

2.50 A 

2 Vũ Ngọc Chuẩn 20/09/1981 
Vĩnh Phúc 2.48 A+ 

3 Nguyễn Thị Thanh 27/05/1983 
Nghệ An 2.90 A+ 

4 Nguyễn Tiến Thành 20/06/1975 
Lào Cai 2.25 A+ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

Quyết định  
công nhận học viên  

Kết quả học tập 

Điểm trung  
bình chung 

Điểm  
Luận văn 

5 Nguyễn Ngọc Tuyến 06/08/1984 
Vĩnh Phúc 

QĐ số 2382/QĐ-SĐH, ngày 29/06/2007 
của Giám đốc ĐHQGHN 2.44 A+ 

6 Đỗ Thị Hoa 29/12/1985 
Bắc Ninh 

QĐ số 4378/QĐ-SĐH, ngày 22/11/2007 
của Giám đốc ĐHQGHN 

2.54 A 

7 Thang Thanh Hoa 13/01/1983 
Cao Bằng 2.40 A+ 

8 Lê Thị Liên Hương 26/10/1985 
Quảng Ninh 2.77 A+ 

9 Nguyễn Thị Hường 10/12/1984 
Thái Bình 2.75 A+ 

10 Vũ Hồng Minh 17/09/1977 
Bắc Giang 2.33 A+ 

11 Nguyễn Tôn 23/02/1980 
Hà Nội 2.58 A+ 

12 Nguyễn Thị Vân 04/11/1980 
Bắc Giang 2.75 A+ 

13 Trương Thị Tường Vi 04/06/1983 
Thừa Thiên – Huế 2.29 A+ 

14 Đỗ Thu Hiền 04/11/1983 
Phú Thọ QĐ số 4458/QĐ-SĐH, ngày 03/12/2007 

của Giám đốc ĐHQGHN 

2.50 A+ 

15 Bùi Đức Hiển 08/10/1984 
Hải Phòng 2.52 A+ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

Quyết định  
công nhận học viên  

Kết quả học tập 

Điểm trung  
bình chung 

Điểm  
Luận văn 

16 Bùi Thị Huyền 14/10/1984 
Bắc Kạn QĐ số 4458/QĐ-SĐH, ngày 03/12/2007 

của Giám đốc ĐHQGHN 

2.63 A+ 

17 Trần Thị Trâm 17/12/1983 
Thái Bình 2.46 A+ 

III Chuyên ngành: Luật hình sự (mã số: 60 38 40) 

1 Nguyễn Trí Chinh 27/10/1970 
Hải Phòng QĐ số 213/SĐH, ngày 29/06/2006 của 

Giám đốc ĐHQGHN 

2.54 A+ 

2 Nguyễn Thị Thu Hương 27/06/1977 
Hà Nội 3.02 A+ 

3 Nguyễn Thị Hằng Như 17/01/1983 
Nghệ An 

QĐ số 1915/SĐH, ngày 14/11/2006 của 
Giám đốc ĐHQGHN 

2.75 A+ 

4 Trịnh Thị Oanh 28/02/1984 
Hưng Yên 2.37 A+ 

5 Lê Thị Phượng 14/08/1984 
Thái Bình 2.79 A+ 

6 Lê Khánh Hưng 02/09/1979 
Bắc Giang QĐ số 2382/QĐ-SĐH, ngày 29/06/2007 

của Giám đốc ĐHQGHN 

2.75 A+ 

7 Nguyễn Trọng Nghĩa 05/04/1981 
Phú Thọ 2.60 A+ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

Quyết định  
công nhận học viên  

Kết quả học tập 

Điểm trung  
bình chung 

Điểm  
Luận văn 

8 Nguyễn Thị Hải Châu 15/12/1973 
Hà Tĩnh 

QĐ số 4378/QĐ-SĐH, ngày 22/11/2007 
của Giám đốc ĐHQGHN 

2.35 A 

9 Nguyễn Văn Dương 27/12/1979 
Nam Định 2.04 A+ 

10 Bùi Thị Thúy Hà 18/01/1983 
Hải Phòng 2.52 A+ 

11 Cao Thị Ngọc Hà 14/12/1985 
Yên Bái 2.63 A+ 

12 Nguyễn Thị Hồng Minh 15/10/1984 
Bắc Ninh 2.48 A 

13 Phạm Thị Bích Ngọc 07/09/1979 
Hải Dương 2.56 A+ 

14 Phí Thành Chung 03/11/1986 
Hà Nội 

QĐ số 5423/QĐ-SĐH, ngày 30/10/2008 
của Giám đốc ĐHQGHN 2.92 A+ 

IV Chuyên ngành: Luật kinh tế (mã số 60 38 50) 

1 Nguyễn Hải Hà An 05/11/1980 
Hà Nam 

QĐ số 317/SĐH, ngày 03/12/2003 của 
Giám đốc ĐHQGHN 2.98 A+ 

2 Đỗ Thị Lan Hương 24/11/1983 
Ninh Bình 

QĐ số 262/SĐH, ngày 04/11/2005 của 
Giám đốc ĐHQGHN 3.04 A+ 

3 Trịnh Thị Thu Hà 06/08/1981 
Hà Nam 

QĐ số 213/SĐH, ngày 29/06/2006 của 
Giám đốc ĐHQGHN 2.75 A+ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

Quyết định  
công nhận học viên  

Kết quả học tập 

Điểm trung  
bình chung 

Điểm  
Luận văn 

4 Phạm Minh Đức 07/06/1981 
Hà Nội 

QĐ số 1915/SĐH, ngày 14/11/2006 của 
Giám đốc ĐHQGHN 

2.50 A 

5 Vũ Thị Là 10/09/1983 
Nam Định 2.46 A+ 

6 Nguyễn Thị Nhàn 07/10/1979 
Hải Dương 2.71 A+ 

7 Đỗ Tuyết Nhung 05/09/1984 
Quảng Ninh 2.48 A+ 

8 Hồ Thị Duyên 26/05/1984 
Nghệ An 

QĐ số 2382/QĐ-SĐH, ngày 29/06/2007 
của Giám đốc ĐHQGHN 

2.62 A+ 

9 Nguyễn Thị Thu Hà 02/11/1976 
Phú Thọ 2.38 A+ 

10 Nguyễn Thị Phương Hồng 04/11/1978 
Bắc Giang 2.46 A+ 

11 Phạm Ngọc Khánh 11/11/1983 
Hà Nội 2.81 A+ 

12 Hà Thị Thu Hằng 27/03/1979 
Thái Bình QĐ số 4378/QĐ-SĐH, ngày 22/11/2007 

của Giám đốc ĐHQGHN 

2.56 A+ 

13 Lò Thùy Linh 24/12/1985 
Lai Châu 2.83 A+ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

Quyết định  
công nhận học viên  

Kết quả học tập 

Điểm trung  
bình chung 

Điểm  
Luận văn 

14 Nguyễn Thị Phương 21/11/1980 
Bắc Ninh 

QĐ số 4378/QĐ-SĐH, ngày 22/11/2007 
của Giám đốc ĐHQGHN 

2.75 A+ 

15 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/03/1980 
Hải Dương 2.44 A+ 

16 Trần Lệ Thu 26/11/1980 
Thanh Hóa 2.54 A+ 

17 Nguyễn Thị Thúy 11/10/1984 
Nghệ An 2.81 A+ 

18 Nguyễn Huy Tiến 09/09/1968 
Thái Bình 2.56 A+ 

19 Trần Thị Thu Hà 30/04/1977 
Hà Tĩnh QĐ số 4160/QĐ-SĐH, ngày 15/07/2008 

của Giám đốc ĐHQGHN 

2.46 A+ 

20 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/07/1979 
Sơn La 2.60 A+ 

V Chuyên ngành: Luật quốc tế (mã số 60 38 60) 

1 Trần Nam Trung 12/10/1974 
Lai Châu 

QĐ số 213/SĐH, ngày 29/06/2006 của 
Giám đốc ĐHQGHN 2.38 A+ 

2 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 11/12/1982 
Hải Phòng QĐ số 1915/SĐH, ngày 14/11/2006 của 

Giám đốc ĐHQGHN 

2.19 A+ 

3 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/01/1978 
Thái Bình 2.52 A+ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

Quyết định  
công nhận học viên  

Kết quả học tập 

Điểm trung  
bình chung 

Điểm  
Luận văn 

4 Nguyễn Thị Diễm Anh 21/04/1979 
Thái Bình QĐ số 2530/SĐH, ngày 21/12/2006 của 

Giám đốc ĐHQGHN 

2.35 A+ 

5 Nguyễn Hoàng Phương 26/02/1984 
Phú Thọ 2.12 A+ 

6 Nguyễn Hùng Cường 23/12/1984 
Hà Nội 

QĐ số 4378/QĐ-SĐH, ngày 22/11/2007 
của Giám đốc ĐHQGHN 3.33 A+ 

7 Đỗ Minh Ánh 15/05/1980 
Hà Nội 

QĐ số 5423/QĐ-SĐH, ngày 30/10/2008 
của Giám đốc ĐHQGHN 2.96 A+ 

8 Phạm Gia Chương 04/01/1974 
Hà Nội 

QĐ số 5464/QĐ-SĐH, ngày 04/11/2008 
của Giám đốc ĐHQGHN 2.77 A+ 

Danh sách gồm có 83 học viên. 
 
 


